SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
 .…( ( (….
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN SỬ 10 – HK II
	Tên chủ đề 

(Nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X - XVIII.

	- Liệt kê được các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ TK X – XVIII.
- Trình bày được nguyên nhân, diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý.
	Hiểu được ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 7/8
Số điểm: 3.5
	Số câu: 1/8
Số điểm: 0.5
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1
4 điểm = 40%

	2. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII.

	Trình bày được những biểu hiện phát triển của thương nghiệp ở các TK XVI – XVIII.
	Giải thích được nguyên nhân phát triển của thương nghiệp ở các TK XVI – XVIII, cũng như sự suy yếu của ngoại thương từ giữa TK XVIII.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1
4 điểm = 40%

	3. Phong trào nông dân Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII.

	
	
	Đánh giá được vai trò của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài, thống nhất đất nước; đồng thời, đánh tan hai thế lực ngoại xâm (Xiêm, Thanh), bảo vệ nền độc lập dân tộc.
	
	

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1
Số điểm: 2
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1
2 điểm = 20%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ % 
	Số câu: 7/8 + 1/2
Số điểm: 5.5 
55%
	Số câu: 1/8 + 1/2
Số điểm: 2.5 
25%
	Số câu: 1
Số điểm: 2 
20%
	Số câu
Số điểm 
%
	Số câu: 3
Số điểm: 10 
100%


         SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK                                                        KIỂM TRA 45 PHÚT – NĂM HỌC 2010-2011
  TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                                                              Môn: LỊCH SỬ 10 (CT Chuẩn)

                                                                                                                            Thời gian làm bài: 45 phút   

Câu 1:  Thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm của nhân dân ta từ thế kỉ X đến thế kỉ          XVIII theo bảng sau: 
	STT
	Tên cuộc kháng chiến (khởi nghĩa)
	Thời gian
	Kết quả

	1
	
	
	

	…
	
	
	


Trình bày nguyên nhân, diễn biến chính, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý. (4đ)
Câu 2:   Sự phát triển của thương nghiệp ở các thế kỉ XVI – XVIII được biểu hiện như thế nào? Nguyên nhân phát triển? Vì sao từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương suy yếu dần? (4đ)
Câu 3:   Bằng những sự kiện lịch sử, em hãy cho biết vai trò của phong trào Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất và bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII. (2đ)  
…………… Hết ……………

      SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK                                                        KIỂM TRA 45 PHÚT – NĂM HỌC 2010-2011

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                                                             Môn: LỊCH SỬ 10 (CT Chuẩn)
                                                                                                                           Thời gian làm bài: 45 phút   
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
	Câu
	Nội dung


	Điểm

	Câu 1
(4đ)
	a) Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ TK X – XVIII:
STT
Tên cuộc kháng chiến (khởi nghĩa)
Thời gian

Kết quả
1

Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê 
981
Giành thắng lợi
2
Kháng chiến chống Tống thời Lý

1075-1077

Giành thắng lợi

3
Kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần

- Lần 1: 1258

- Lần 2: 1285

- Lần 3: 1287-1288

Giành thắng lợi

4
Khởi nghĩa Lam Sơn

1418-1427

Giành thắng lợi

5
Kháng chiến chống Xiêm của Nguyễn Huệ

1785

Giành thắng lợi

6
Kháng chiến chống Thanh của Quang Trung
1789
Giành thắng lợi
b) Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý:

  * Nguyên nhân: Những năm 70 của TK XI, nhà Tống gặp khó khăn =>chúng âm mưu xâm lược nước ta để giải quyết khó khăn trong nước.  
  * Diễn biến:

     - Năm 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy quân triều đình cùng với các dân tộc miền núi đánh sang đất Tống để chế ngự sức mạnh của địch. Sau đó, ta lui về phòng thủ.       
     - Năm 1077, 30 vạn quân Tống đánh vào Đại Việt và bị ta đánh bại trên sông Như Nguyệt. Sau đó, ta chủ động giảng hòa để kết thúc chiến tranh.   
  * Ý nghĩa lịch sử: Đánh tan quân xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc.   
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	Câu 2
(4đ)
	a) Biểu hiện của sự phát triển kinh tế thương nghiệp:

* Nội thương:

  - Chợ làng, chợ huyện, chợ phủ mọc lên khắp nơi và đông đúc hơn;   

  - Ở nhiều nơi, xuất hiện làng buôn và trung tâm buôn bán của vùng;   
  - Buôn bán giữa miền xuôi và miền ngược tăng lên;      

  - Ở Đàng Trong, nhiều nhà buôn đã mua thóc ở Gia Định rồi chở ra bán ở các dinh miền Trung.   

* Ngoại thương:
  - Thuyền buôn các nước đến Việt Nam buôn bán ngày càng tấp nập. Bên cạnh các thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản, Xiêm… đã xuất hiện các thương nhân đến từ Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp…
  - Thương nhân nhiều nước (Nhật Bản, Trung Hoa, Hà Lan…) đã xin lập phố xá, cửa hàng để buôn bán lâu dài.
b) Nguyên nhân phát triển:

 - Do chủ trương mở cửa của các chính quyền Trịnh – Nguyễn;   

 - Do các cuộc phát kiến địa lí và sự phát triển của giao lưu, buôn bán trên thế giới;   
   - Do sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp trong nước, hàng hóa làm ra nhiều, đẹp, chất lượng tốt.   
c) Từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương suy yếu dần do chế độ thuế khóa cũng như thái độ của chúa Nguyễn và chúa Trịnh.
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	Câu 3
(2đ)
	* Vai trò của phong trào Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất và bảo vệ Tổ quốc:

   a) Thống nhất đất nước: 
    - Năm 1771, ba anh em họ Nguyễn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ) lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân đấu tranh lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong;
    - Từ 1786-1788, phong trào Tây Sơn tiến ra Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền Lê – Trịnh, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.
 b) Bảo vệ Tổ quốc:
 - Năm 1785, quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ đã đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược;  
   - Năm 1789, Hoàng đế Quang Trung lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.    
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ĐỀ CHÍNH THỨC








